Danh sách địa chỉ hộp thư điện tử

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
Địa chỉ hộp thư chung của đơn vị:                  badon@quangbinh.gov.vn 

Địa chỉ hộp thư tiếp dân của đơn vị: tiepdan.badon@quangbinh.gov.vn 

 

	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Phòng, ban, bộ phận
	Địa chỉ thư điện tử

	I
	Lãnh đạo Thị xã

	1
	Phạm Quang Long
	Chủ tịch
	UBND
	longpq.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Chí Lâm
	Phó Chủ tịch
	UBND
	lamnc.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Trần Thanh Dương
	Phó Chủ tịch
	UBND
	duongtt.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Phạm Thị Giang Hà
	Phó Chủ tịch
	HĐND
	haptg.bd@quangbinh.gov.vn

	II
	Văn phòng HĐND-UBND
	vanphong.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Đoàn Minh Thọ
	Chánh VP
	Văn phòng
	thodm.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Dương Minh Thuận
	P Chánh VP
	Văn Phòng
	thuandm.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê Minh Hiển
	P Chánh VP
	Văn Phòng
	hienlm.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Quốc Hùng
	Tổng hợp
	Văn phòng
	hungnq.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	Tổng hợp
	Văn Phòng
	nhungntc.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Hương Lan
	Tổng hợp
	Văn Phòng
	lannth.bd@quangbinh.gov.vn

	7
	Trần Thị Thuỷ
	Văn thư
	Văn Phòng
	thuytt.bd@quangbinh.gov.vn

	8
	Vũ Thị Huệ
	Kế toán
	Văn Phòng
	huevt.bd@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Viết Pháp
	Cán bộ 1 cửa
	Văn Phòng
	phapnv.bd@quangbinh.gov.vn

	10
	Đoàn Phan Anh
	Cán bộ 1 cửa
	Văn Phòng
	anhdv.bd@quangbinh.gov.vn

	11
	Đậu Thị Thu Thuỷ
	Cán bộ 1 cửa
	Văn Phòng
	thuydtt.bd@quangbinh.gov.vn

	12
	Nguyễn Thị Khánh Ngân
	Cán bộ 1 cửa
	Văn Phòng
	nganntk.bd@quangbinh.gov.vn

	13
	Nguyễn Thị Thu Lý
	Cán bộ 1 cửa
	Văn Phòng
	lynttt.bd@quangbinh.gov.vn

	14
	Đoàn Thị Tuyết
	Cán bộ 1 cửa
	Văn Phòng
	tuyetdt.bd@quangbinh.gov.vn

	III
	Phòng Nội vụ
	noivu.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Mai Tất Thắng
	Trưởng phòng
	Phòng Nội vụ
	thangmt.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Văn Tạo
	Phó phòng
	Phòng Nội Vụ
	taonv.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Võ Ngọc Trí
	Phó phòng
	Phòng Nội vụ
	trivn.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Thị Định
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	dinhnt.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Hà Thị Ánh Tuyết
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	tuyethta.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Đinh Sỹ Cương
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	cuongds.bd@quangbinh.gov.vn

	7
	Trần Văn Dư
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	dutv.bd@quangbinh.gov.vn

	8
	Võ Thị Thanh Lương
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	luongvtt.bd@quangbinh.gov.vn

	9
	Đậu Thị Liệu
	Chuyên viên
	Phòng Nội vụ
	lieudt.bd@quangbinh.gov.vn

	10
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	Cán bộ
	Phòng Nội vụ
	linhntk.bd@quangbinh.gov.vn

	IV
	Phòng Quản lý đô thị
	quanlydothi.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	Phó phòng
	P.QLĐT
	hoantk.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Phạm Thị Xuân Hương
	Chuyên viên
	P.QLĐT
	huongptx.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Thanh Tùng
	Chuyên viên
	P.QLĐT
	tungnt.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng Minh Hùng
	Viên chức
	P.QLĐT
	hungnm.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Trần Trung Tín
	Viên chức
	P.QLĐT
	tintt.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Phan Xuân Hiếu
	Cán bộ
	P.QLĐT
	hieupx.bd@quangbinh.gov.vn

	7
	Nguyễn Trung Phong
	Cán bộ
	P.QLĐT
	phongnt.bd@quangbinh.gov.vn

	8
	Tưởng Thị Hải Bình
	Cán bộ
	P.QLĐT
	binhtth.bd@quangbinh.gov.vn

	V
	Phòng Kinh tế
	kinhte.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Văn Khánh
	Trưởng phòng
	P. Kinh tế
	khanhnv.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Trực
	Phó phòng
	P. Kinh tế
	truct.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê Minh Phương
	Chuyên viên
	P. Kinh tế
	phuonglm.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Ngọc Dung
	Chuyên viên
	P. Kinh tế
	dungnn.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Hồng Lĩnh
	Cán bộ
	P. Kinh tế
	linhnth.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Quý Hoá
	Cán bộ
	P. Kinh tế
	hoanq.bd@quangbinh.gov.vn

	7
	Nguyễn Bình Minh
	Cán bộ
	P. Kinh tế
	minhnb.bd@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Duy Phương
	Cán bộ
	P. Kinh tế
	phuongnd.bd@quangbinh.gov.vn

	VI
	Phòng Thanh tra
	thanhtra.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Thế Sỹ
	Chánh TT
	Phòng Thanh tra
	synt.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Xuân Hưng
	Phó chánh TT
	Phòng Thanh tra
	hungnx.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Phạm Hùng Phong
	Chuyên viên
	Phòng Thanh tra
	phongph.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Ngọc Đức
	Cán bộ
	Phòng Thanh tra
	ducnn.bd@quangbinh.gov.vn

	VII
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	tainguyen.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Đinh Thiếu Sơn
	Trưởng phòng
	Phòng TN&MT
	sondt.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Thanh Tâm
	Phó phòng
	Phòng TN&MT
	tamtt.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Đoàn Tiến Công
	Chuyên viên
	Phòng TN&MT
	congdt.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Ngọc Hương
	Cán bộ
	Phòng TN&MT
	huongtn.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Đoàn Thị Thanh Loan
	Cán bộ
	Phòng TN&MT
	loandtt.bd@quangbinh.gov.vn

	VIII
	Phòng Văn hoá - Thông tin
	vanhoa.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Văn Minh
	Trưởng phòng
	P. VHTT-TT
	minhnv.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Dương Sơn
	Phó phòng
	P. VHTT-TT
	sontd.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Hồ Anh Dũng
	Viên chức
	P. VHTT-TT
	dungha.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Thị Bích Vân
	Cán bộ
	P. VHTT-TT
	vanntb.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Trần Thị Diệu Minh
	Cán bộ
	P. VHTT-TT
	minhttd.bd@quangbinh.gov.vn

	IX
	Phòng Lao động, thương binh và Xã hội
	laodong.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Phan Hải Phú
	Trưởng phòng
	P. LĐTB&XH
	phuph.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Phạm Văn Thuỷ
	Phó phòng
	P. LĐTB&XH
	thuypv.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Dương Thị Na
	Chuyên viên
	P. LĐTB&XH
	nadt.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng Thị Liễu
	Chuyên viên
	P. LĐTB&XH
	lieuht.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Phạm Thị Thanh Hương
	Chuyên viên
	P. LĐTB&XH
	huongptt.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Phú Cường
	Cán bộ
	P. LĐTB&XH
	cuongnp.bd@quangbinh.gov.vn

	X
	Phòng Tư pháp
	laodong.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Văn Tình
	Trưởng phòng
	Phòng Tư pháp
	tinhnv.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Lương Thị Bích Thuỷ
	Phó phòng
	Phòng Tư pháp
	thuyltb.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Đinh Quang Phương Giang
	Chuyên viên
	Phòng Tư pháp
	giangdqp.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Thị Lý
	Cán bộ
	Phòng Tư pháp
	lynt.bd@quangbinh.gov.vn

	XI
	Phòng Y tế
	yte.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Song Hà
	Trưởng phòng
	Phòng Y tế
	hans.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Chuyên viên
	Phòng Y tế
	ngocntb.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Hoàng Thị Hà Dung
	Chuyên viên
	Phòng Y tế
	dunghth.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Thị Cẩm Vân
	Chuyên viên
	Phòng Y tế
	vanttc.bd@quangbinh.gov.vn

	XII
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	giaoduc.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Đặng Xuân Lộc
	Trưởng phòng
	Phòng GD & ĐT
	locdx.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Thị Hoan
	Phó phòng
	Phòng GD & ĐT
	hoannt.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Võ Xuân Vinh
	Chuyên viên
	Phòng GD & ĐT
	vinhvx.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng Đại Từ
	Chuyên viên
	Phòng GD & ĐT
	tuhd.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Trần Thị Hoa Lài
	Chuyên viên
	Phòng GD & ĐT
	laitth.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Phan Thị Hải Lý
	Cán bộ
	Phòng GD & ĐT
	lypth.bd@quangbinh.gov.vn

	7
	Đinh Thị Thu Hiền
	Cán bộ
	Phòng GD & ĐT
	hiendtt.bd@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Cán bộ
	Phòng GD & ĐT
	anhntn.bd@quangbinh.gov.vn

	9
	Trần Thị Liễn
	Cán bộ
	Phòng GD & ĐT
	lientt.bd@quangbinh.gov.vn

	XIII
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	taichinh.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Đậu Thành Trung
	Trưởng phòng
	Phòng TC-KH
	trungdt.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Đoàn Lương Chình
	Phó phòng
	Phòng TC-KH
	chinhdl.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Trần Anh
	Phó phòng
	Phòng TC-KH
	anht.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Phan Thị Thanh Tâm
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	tamptt.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Thị Hồng Lâm
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	lamnth.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Dương Minh Phương
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	phuongdm.bd@quangbinh.gov.vn

	7
	Trần Thị Thuỳ Trang
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	trangttt.bd@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Vĩnh Quý
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	quynv.bd@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Quang Tưởng
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	tuongnq.bd@quangbinh.gov.vn

	10
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Chuyên viên
	Phòng TC-KH
	nhungntt.bd@quangbinh.gov.vn

	XIV
	Chi cục Thống kê
	thongke.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Hoàng Thanh Tùng
	Trưởng phòng
	Thống kê
	tunght.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Lê Quang Dinh
	Chuyên viên
	Thống kê
	dinhlq.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Minh Thương
	Chuyên viên
	Thống kê
	thuongnm.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Thị Hằng
	Chuyên viên
	Thống kê
	hangnt.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Hoàng Thì Ánh Minh
	Chuyên viên
	Thống kê
	minhhta.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Hoàng Thị Ngọc Mai
	Chuyên viên
	Thống kê
	maihtn.bd@quangbinh.gov.vn

	XV
	TT Phát triển Quỷ đất
	quydat.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Trần Trung Lâm
	P. Giám đốc
	TTPT Quỹ đất
	lamtt.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Đinh Nguyên Lượng
	Chuyên viên
	TTPT Quỹ đất
	luongdn.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Thành Linh
	Cán bộ
	TTPT Quỹ đất
	linhnt.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Hùng
	Cán bộ
	TTPT Quỹ đất
	hungt.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Đậu Thị Huyền Nhung
	Cán bộ
	TTPT Quỹ đất
	nhungdth.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Trần Thanh Hải
	Cán bộ
	TTPT Quỹ đất
	haitt.bd@quangbinh.gov.vn

	7
	Phan Anh Chiến
	Cán bộ
	TTPT Quỹ đất
	chienpa.bd@quangbinh.gov.vn

	8
	Ngô Viết Thắng
	Cán bộ
	TTPT Quỹ đất
	thangnv.bd@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Tất Thành
	Cán bộ
	TTPT Quỹ đất
	thanhnt.bd@quangbinh.gov.vn

	10
	Đậu Thị Phượng
	Cán bộ
	TTPT Quỹ đất
	phuongdt.bd@quangbinh.gov.vn

	11
	Phạm Tiến Sỹ
	Cán bộ
	TTPT Quỹ đất
	sypt.bd@quangbinh.gov.vn

	XVI
	Văn phòng đăng ký QSD đất
	dangkydat.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Minh Đạt
	Giám đốc
	VPĐK QSD Đất
	datnm.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Văn Vỹ
	Viên chức
	VPĐK QSD Đất
	vynv.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Thị Vân
	Kế toán
	VPĐK QSD Đất
	vannt.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Đoàn Minh Trịnh
	Viên chức
	VPĐK QSD Đất
	trinhdm.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Trần Anh Đức
	Cán bộ
	VPĐK QSD Đất
	ducta.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Cán bộ
	VPĐK QSD Đất
	hanhltm.bd@quangbinh.gov.vn

	7
	Mai Trung Đức
	Cán bộ
	VPĐK QSD Đất
	ducmt.bd@quangbinh.gov.vn

	8
	Phạm Trung Bảo
	Cán bộ
	VPĐK QSD Đất
	baopt.bd@quangbinh.gov.vn

	9
	Võ Thế Vũ
	Cán bộ
	VPĐK QSD Đất
	vuvt.bd@quangbinh.gov.vn

	10
	Đinh Thị Thu Hằng
	Cán bộ
	VPĐK QSD Đất
	hangdtt.bd@quangbinh.gov.vn

	11
	Nguyễn Thị Nhàn
	Cán bộ
	VPĐK QSD Đất
	nhannt.bd@quangbinh.gov.vn

	12
	Trần Trung Hoàng
	Cán bộ
	VPĐK QSD Đất
	hoangtt.bd@quangbinh.gov.vn

	XVII
	BQL Các công trình công cộng
	bql.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Trần Văn Lợi
	Giám đốc
	BQL CTCC
	loitv.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Phạm Công Giáp
	P.Giám đốc
	BQL CTCC
	giappc.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Võ Thị Dung
	Kế toán
	BQL CTCC
	dungvt.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Lê Thanh Sơn
	Cán bộ
	BQL CTCC
	sonlt.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Đinh Bình Quân
	Cán bộ
	BQL CTCC
	quandb.bd@quangbinh.gov.vn

	XVIII
	Đài Phát thanh, truyền hình
	phatthanh.bd@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Trường Thành
	Giám đốc
	ĐPTTH
	thanhnt.bd@quangbinh.gov.vn

	XIX
	Các xã phường trực thuộc
	 

	1
	Phường Ba Đồn
	 
	 
	phuongbadon.bd@quangbinh.gov.vn

	2
	Phường Quảng Thọ
	 
	 
	phuongquangtho.bd@quangbinh.gov.vn

	3
	Phường Quảng Thuận
	 
	 
	phuongquangthuan.bd@quangbinh.gov.vn

	4
	Phường Quảng Phúc
	 
	 
	phuongquangphuc.bd@quangbinh.gov.vn

	5
	Phường Quảng Long
	 
	 
	phuongquanglong.bd@quangbinh.gov.vn

	6
	Phường Quảng Phong
	 
	 
	phuongquangphong.bd@quangbinh.gov.vn

	7
	Xã Quảng Hải
	 
	 
	xaquanghai.bd@quangbinh.gov.vn

	8
	Xã Quảng Tân
	 
	 
	xaquangtan.bd@quangbinh.gov.vn

	9
	Xã Quảng Trung
	 
	 
	xaquangtrung.bd@quangbinh.gov.vn

	10
	Xã Quảng Tiên
	 
	 
	xaquangtien.bd@quangbinh.gov.vn

	11
	Xã Quảng Văn
	 
	 
	xaquangvan.bd@quangbinh.gov.vn

	12
	Xã Quảng Hòa
	 
	 
	xaquanghoa.bd@quangbinh.gov.vn

	13
	Xã Quảng Minh
	 
	 
	xaquangminh.bd@quangbinh.gov.vn

	14
	Xã Quảng Lộc
	 
	 
	xaquangloc.bd@quangbinh.gov.vn

	15
	Xã Quảng Thủy
	 
	 
	xaquangthuy.bd@quangbinh.gov.vn

	16
	Xã Quảng Sơn
	 
	 
	xaquangson.bd@quangbinh.gov.vn


